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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)

Hãy lựa chọn chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng và ghi ra tờ giấy thi.
Câu 1: Việt Nam có
 A. 52 dân tộc               B.53 dân tộc                 C. 54 dân tộc                D.55 dân tộc

Câu 2: Các dân tộc ít người chủ yếu sống tập trung ở

A.  Đồng bằng              B.   Miền núi                 C.  Trung Du               D. Duyên Hải

Câu 3: Trên thế giới, nước ta nằm trong số các nước có mật độ dân số 

A. Thấp                        B. Trung  Bình               C. Cao                         D. Rất cao 

Câu 4. Tên gọi hành chính nào sau đây không thuộc loại hình quần cư đô thị?

A. Bản


     B. Phường                    C. Khu phố

      D. Quận.

Câu 5. Nguồn lao động nước ta.....

A. dồi dào và tăng nhanh.     B. dồi dào và tăng.    C. dồi dào và tăng chậm.     D. ít và không tăng.

Câu 6. Phân theo cơ cấu lãnh thổ, nguồn lao động nước ta chủ yếu phân bố ở

A. nông thôn

    B. thành thị              C. vùng núi cao                     D. hải đảo.

Câu 7. Ở nước ta, cơ cấu cây trồng và cơ cấu mùa vụ có sự khác nhau giữa các vùng là do 

A. sự phân hóa khí hậu.  B. sự khác biệt đất trồng. C. cơ sở vật chất, kĩ thuật. D. trình độ thâm canh.

Câu 8. Để nâng cao giá trị và sức cạnh tranh hàng của nông sản xuất khẩu, giải pháp quan trọng nhất là

A. đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp.                          B. nâng cao trình độ công nghiệp chế biến                   
C. đổi mới cơ cấu giống cây trồng và vật nuôi.             D. mở rộng diện tích các vùng chuyên canh.

Câu 9. Nước ta có ¾ diện tích là đồi núi, với độ che phủ rừng là 35 % năm 2000, tỉ lệ này chứng tỏ độ che phủ rừng ở nước ta

A. trung bình.
B. còn thấp.
C. khá cao.
D. rất cao.
Câu 10. Các vườn quốc gia như Cúc Phương, Tam Đảo, Ba Vì thuộc nhóm

A. rừng phòng hộ.           B. rừng sản xuất.             C. rừng đặc dụng.             D. rừng ngập mặn.

Câu 11. Hiện nay hai trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước là 

A. Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội.                 B. Thành phố Hồ Chí Minh, Huế. 

C. Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng               D. Thành phố Hồ Chí Minh, Điện Biên.

Câu 12. Ngành công nghiệp dệt may ở nước ta phát triển mạnh dựa trên ưu thế về

A. nguồn lao động dồi dào.   B. nguồn vốn lớn.   C. cơ sở hạ tầng hoàn thiện.    D. thị trường rộng lớn.

Câu 13. Thủy điện phát triển mạnh ở tiểu vùng Tây Bắc vì
A. nước sông đầy quanh năm. B. có lượng mưa lớn. C. có nhiều sông lớn. D. sông ngòi có độ dốc lớn.

Câu 14. Để góp phần đưa Việt Nam nhanh chóng hội nhập nền kinh tế thế giới, ngành dịch vụ có vai trò quan trọng nhất là

A. khách sạn, nhà hàng.     B. giao thông vận tải.     C. bưu chính viễn thông     D. tài chính tín dụng.

Câu 15. Ý nào không phải là vai trò của ngành giao thông vận tải?

A. Đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân.          B. Thực hiện mối liên hệ kinh tế trong và ngoài nước.
C. Vận chuyển tin tức một cách nhanh chóng.  D. Cầu nối giúp các vùng khó khăn có cơ hội phát triển
Câu 16. Điều kiện nào sau đây thuận lợi để phát triển du lịch biển nước ta?

A. Nằm gần các tuyến đường hàng hải quốc tế.            B. Biển có độ sâu trung bình, ít thiên tai xảy ra.

C. Ven bờ có nhiều vũng, vịnh, đầm phá, cửa sông.     D. Có nhiều bãi tắm rộng, dài, phong cảnh đẹp.

Câu 17. Tài nguyên du lịch nhân văn bao gồm

A. lễ hội, địa hình.         B. địa hình, di tích.         C. di tích, khí hậu              D. di tích, lễ hội. 
Câu 18. Hoạt động kinh tế nào sau đây không phải thế mạnh của tiểu vùng Tây Bắc?

A. Phát triển kinh tế biển.   B. Phát triển trồng rừng.  C. Phát triển thủy điện.  D.Chăn nuôi gia súc lớn.

Câu 19. Đặc điểm nổi bật của khí hậu tiểu vùng Đông Bắc là

A. khí hậu cận xích đạo nóng quanh năm.                      B. khí hậu nhiệt đới ẩm có mùa đông ấm.

C. khí hậu nhiệt đới ẩm có mùa đông ít lạnh.            
     D. khí hậu nhiệt đới ẩm có mùa đông lạnh.                      

Câu 20. Loại đất có diện tích lớn nhất ở Đồng bằng sông Hồng là

A. đất feralit.                   B. đất phù sa.                   C. đất ba dan.                    
D. đất phèn.

PHẦN II. TỰ LUẬN (5,0 điểm)

Câu 1. (2,0 điểm)
a. Nêu đặc điểm nguồn lao động nước ta

b. Tại sao cần ưu tiên khai thác hải sản xa bờ

Câu 2. (3,0 điểm), cho bảng số liệu sau:
SẢN LƯỢNG THAN VÀ DẦU THÔ NƯỚC TA
	Năm
	2013
	2015
	2017

	Than sạch (Triệu tấn)
	41,0
	41,6
	38,4

	Dầu thô (Triệu tấn)
	16,7
	18,7
	15,5


                                                            (Nguồn http://www.gso.gov.vn)
a. Vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng than và dầu thô của nước ta giai đoạn 2013 -2017
b. Qua biểu đồ đã vẽ, nhận xét sản lượng than và dầu thô của nước ta giai đoạn 2013 -2017
-------------------------------Hết--------------------------------

